
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 10, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM HÓA CHẤT - VẬT LIỆU - 
DẦU MỠ BÔI TRƠN

0107300817

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết:
- Sản xuất sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít 

2022

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THỬ 
NGHIỆM HÓA CHẤT - VẬT LIỆU - DẦU MỠ BÔI TRƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHEMICAL - MATERIAL - LUBRICANT 
TESTING AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 091 209 7031
Email:

Fax:
Website:
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5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su ; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên ; 
- Sản xuất chất giống nhựa ; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm ; 
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác 
; 
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh ; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: 
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn 
xuất của chúng, 
+ Dầu mỡ, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sảnphẩm dệt và da, 
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, 
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp, 
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, 
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác ; 
- Sản xuất mực vẽ và in ; 
- Sản xuất diêm ; 
- Sản xuất hương các loại… 

2029

6. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

8. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

9. Sản xuất rượu vang 1102

10. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

11. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5510

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 

4661
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14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp 

4669

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4722

16. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Không bao gồm kinh 
doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)

5610

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

21. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120(Chính)

22. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch; 
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản; 
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền); 
- Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, 
đồ trang  sức...); 
- Tư vấn về nông học; 
- Tư vấn về môi trường; 

7490

24. Cho thuê xe có động cơ 7710
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10.286.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THẮM Xóm 10, Xã Vân 
Canh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

699.448 6.994.480.000 68,000

Tổng số 699.448 6.994.480.000 68,000

110390375

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh. 

7730

26. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết:
- Photo, chuẩn bị tài liệu
- Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác:
 + Dịch vụ hỗ trợ thư ký
 + Bản ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác 
 + Cúng cấp dịch vụ thuê hộp thư thoại và dịch vụ chuyển phát 
thư khác (trừ quảng cáo thư trực tiếp)
 + Dịch vụ gửi thư

8219

27. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM THỊ 
THÚY NGA

P203 Tập thể 
Viện năng lượng 
nguyên tử Việt 
Nam, tổ 89, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

164.579 1.645.790.000 16,000

Tổng số 164.579 1.645.790.000 16,000

012911989

3 TRẦN NGỌC 
HƯƠNG

Số 2A ngách 
376/14 đường 
Khương Đình, 
Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

164.576 1.645.760.000 16,000

Tổng số 164.576 1.645.760.000 16,000

013017344

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       110390375
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 10, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 10, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THẮM Nam

15/03/1962 Kinh Việt Nam

09/01/2009 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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